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1 5221003559 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NGUYÊN BÌNH DƯƠNG 28/10/2021 28/10/2026 77H01991 Xe Container

2 5221003554 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 27/10/2021 25/10/2023 77C15095 Xe Container

3 5221003551 DNTN NHƯ QUỲNH 26/10/2021 19/10/2023 77H02038 Xe Container

4 5221003552 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV HOÀNG HUY 26/10/2021 26/10/2026 77H01933 Xe Container

5 5221003543 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MAI TRÚC 25/10/2021 29/11/2024 77H01908 Xe Container

6 5221003542 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MAI TRÚC 25/10/2021 29/11/2024 77H01969 Xe Container

7 5221003541 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MAI TRÚC 25/10/2021 29/11/2024 77H02091 Xe Container

8 5221003547 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG SƠN 25/10/2021 26/12/2024 77H01454 Xe Container

9 5221003539 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHẢI NGUYÊN PHÁT 22/10/2021 22/10/2026 77H02033 Xe Container

10 5221003538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG SƠN 22/10/2021 26/12/2024 77H01919 Xe Container

11 5221003532 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG THUẬN 21/10/2021 15/07/2022 77H02066 Xe Container

12 5221003534 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯỢNG LIÊN 21/10/2021 21/10/2024 77H01811 Xe Container

13 5221003535 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯỢNG LIÊN 21/10/2021 21/10/2024 77H02044 Xe Container

14 5221003513 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NGUYÊN BÌNH DƯƠNG 19/10/2021 19/10/2026 77H02075 Xe Container

15 5221003514 DNTN NHƯ QUỲNH 19/10/2021 10/10/2023 77C18614 Xe Container

16 5221003515 CÔNG TY TNHH TÂM PHÚC PHÚ 19/10/2021 19/10/2026 77C16713 Xe Container

17 5221003509 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH DŨNG 18/10/2021 08/07/2022 77H01940 Xe Container

18 5221003510 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÌNH LONG 18/10/2021 12/08/2022 77H02031 Xe Container

19 5221003495 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH DŨNG 14/10/2021 08/07/2022 77H01904 Xe Container

20 5221003485 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH XUÂN 13/10/2021 31/12/2026 77H01923 Xe Container

21 5221003472 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VT TM DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG 12/10/2021 12/10/2026 77H01787 Xe Container

22 5221003452 DNTN VẬN TẢI LÂM TRƯỜNG 11/10/2021 22/07/2022 77H02052 Xe Container

23 5221003453 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI SƠN TRÍCH 11/10/2021 07/10/2023 77C15046 Xe Container

24 5221003454 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI SƠN TRÍCH 11/10/2021 07/10/2023 77C18707 Xe Container

25 5221003448 CÔNG TY TNHH VĂN THUẦN 08/10/2021 08/10/2026 77C07044 Xe Container

26 5221003437 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 07/10/2021 29/06/2023 77C08731 Xe Container

27 5221003439 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 07/10/2021 29/06/2023 77C12787 Xe Container

28 5221003427 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TMVT QUẢNG ĐỨC 05/10/2021 20/04/2022 77c05785 Xe Container

29 5221003426 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TMVT QUẢNG ĐỨC 05/10/2021 20/04/2022 77H01719 Xe Container

30 5221003423 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG THÀNH 01/10/2021 01/10/2024 77C14866 Xe Container

31 5221003564 CTY TNHH MTV LƯU GIA BẢO 29/10/2021 19/11/2026 77H01889 Xe đầu kéo

32 5221003507 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH KHÁNH 15/10/2021 15/10/2026 77H01976 Xe đầu kéo

33 5221003461 CÔNG TY TNHH VĂN THUẦN 12/10/2021 12/10/2026 77C09214 Xe đầu kéo

34 5221003462 CÔNG TY TNHH VĂN THUẦN 12/10/2021 12/10/2026 77C08211 Xe đầu kéo

35 5221003463 CÔNG TY TNHH VĂN THUẦN 12/10/2021 12/10/2026 77C07414 Xe đầu kéo

36 5221003446 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 07/10/2021 07/10/2023 77C19699 Xe đầu kéo

37 557 CÔNG TY TNHH XD-TH-DV TIẾN THÀNH 01/10/2021 21/08/2025 77H-017.24 Xe tải

38 558 CÔNG TY TNHH XD-TH-DV TIẾN THÀNH 01/10/2021 21/08/2025 77H-017.69 Xe tải

39 559 HỢP TÁC XÃ TATACO 05/10/2021 04/10/2022 77G-000.68 Xe tải

40 560 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 05/10/2021 29/06/2023 77G-000.86 Xe tải

41 561 DN TƯ NHÂN DV & TM THỤ THỦY 06/10/2021 07/10/2024 77H-013.58 Xe tải

42 562 DN TƯ NHÂN DV & TM THỤ THỦY 06/10/2021 07/10/2024 77H-003.52 Xe tải

43 563 CÔNG TY TNHH MTV KHANG TÙNG 06/10/2021 28/03/2025 77H-020.40 Xe tải

44 564 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 07/10/2021 29/06/2023 77C-143.64 Xe tải

45 565 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 07/10/2021 29/06/2023 77C-140.61 Xe tải

46 566 DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN QUÂN 08/10/2021 03/04/2024 77C-099.85 Xe tải

47 567 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 11/10/2021 29/06/2023 77C-129.74 Xe tải

48 568 CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN 12/10/2021 28/04/2023 77H-016.79 Xe tải

49 569 CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN 12/10/2021 28/04/2023 77H-018.79 Xe tải

50 570 CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN 12/10/2021 28/04/2023 77H-017.75 Xe tải

51 571 CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN 12/10/2021 28/04/2023 77H-017.77 Xe tải

52 572 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HUY THUẬN 12/10/2021 30/06/2023 77H-020.56 Xe tải

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CẤP PHÙ HIỆU XE CONTAINER,

 XE ĐẦU KÉO, XE TẢI

(Thời gian từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày     /11/2021 của Sở GTVT Bình Định)
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53 573 CÔNG TY THHH TM VẬN TẢI THẾ ANH 12/10/2021 12/10/2026 77H-005.03 Xe tải

54 574 CÔNG TY THHH TM VẬN TẢI THẾ ANH 12/10/2021 12/10/2026 77C-137.35 Xe tải

55 575 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC HIỆP LỢI 12/10/2021 01/12/2022 77C-083.04 Xe tải

56 576 CTY TNHH GIAO NHẬN VT TM DV THÁI DƯƠNG 12/10/2021 12/10/2026 77C-105.67 Xe tải

57 577 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN THÀNH 12/10/2021 10/04/2024 77H-011.22 Xe tải

58 578 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT 13/10/2021 13/10/2026 77H-020.48 Xe tải

59 579 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TRƯỜNG THỊNH 13/10/2021 13/10/2026 77H-019.24 Xe tải

60 580 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TRƯỜNG THỊNH 13/10/2021 13/10/2026 77H-019.26 Xe tải

61 581 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 13/10/2021 29/06/2023 77C-151.24 Xe tải

62 582 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 13/10/2021 29/06/2023 77C-110.36 Xe tải

63 583 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 13/10/2021 29/06/2023 77C-079.62 Xe tải

64 584 HTX VẬN TẢI CGĐB 2/9 TP.QUY NHƠN 14/10/2021 13/10/2022 77C-166.94 Xe tải

65 585 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN HẬU 14/10/2021 10/10/2024 77H-009.37 Xe tải

66 586 CÔNG TY TNHH DV VT & DL MINH HUY 20/10/2021 18/10/2024 77H-015.83 Xe tải

67 587 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÍN THÀNH 20/10/2021 20/10/2026 77H-017.45 Xe tải

68 588 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 20/10/2021 20/10/2023 77C-190.54 Xe tải

69 589 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 20/10/2021 20/10/2023 77G-000.18 Xe tải

70 590 DN TƯ NHÂN VẬN TẢI QUANG THỐNG 21/10/2021 12/01/2023 77H-019.63 Xe tải

71 591 CÔNG TY TNHH MTV VẠN LONG 26/10/2021 06/09/2024 77H-020.80 Xe tải

72 592 CÔNG TY TNHH DL & VT PHÚ GIA 26/10/2021 24/10/2023 77C-187.82 Xe tải

73 593 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 27/10/2021 25/10/2023 77C-189.22 Xe tải

74 594 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN THANH 27/10/2021 25/10/2023 77C-077.67 Xe tải

75 595 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI THANH TRUNG 28/10/2021 28/10/2026 77H-019.82 Xe tải

76 596 CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHƠN HỘI 28/10/2021 28/10/2023 77C-176.45 Xe tải

77 597 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TRƯỜNG THỊNH 29/10/2021 29/10/2026 77H-019.88 Xe tải

78 598 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TRƯỜNG THỊNH 29/10/2021 29/10/2026 77H-019.90 Xe tải
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